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1
 Theo nghị định 

90/2019/NĐ-CP     
Người 18

Lương cơ bản vùng IV (3.070.000 

đồng)  

CHI PHÍ 1 THÁNG

Lương nhân viên

Chi phí lương và các khoản liên quan đến người lao động 

DANH MỤC DỊCH VỤ VỆ SINH CÔNG NGHIỆP PHỤC VỤ CÔNG TÁC KHÁM CHỮA BỆNH 

TAI TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN CHIÊM HÓA NĂM 2023

( Đính kèm công văn sô 219/TTYT ngày 17 tháng 7 năm 2023 của Trung tâm Y tế huyện Chiêm Hóa)



2

Luật bảo hiểm xã hội 

2014

+ Áp dụng từ ngày 

01/7/2021 đến ngày 

30/6/2022 BHXH Giảm 

0,5% tai nạn lao động và 

bệnh nghề nghiệp trong 

BHXH theo Quyết định 

số 23/2021/QĐ-TTg ngày 

07/7/2021 của Thủ tướng 

Chính phủ

+ Áp dụng từ ngày 

1/10/2021-30/9/2022 

giảm mức đóng BHTN 

còn 0% theo quyết định 

số 28/2021/QĐ-TTg ngày 

1/10/2021 của Thủ tướng 

chính phủ

Người 18

b

3
Theo nghị định 

90/2019/NĐ-CP   
Người 1 3,284,900

BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ 

(3.070.000 đồng x 23,5%)  

Lương quản lý

Lương cơ bản vùng IV (1,07 x 

3.070.000 đồng)  
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Luật bảo hiểm xã hội 

2014

+ Áp dụng từ ngày 

01/7/2021 đến ngày 

30/6/2022 BHXH Giảm 

0,5% tai nạn lao động và 

bệnh nghề nghiệp trong 

BHXH theo Quyết định 

số 23/2021/QĐ-TTg ngày 

07/7/2021 của Thủ tướng 

Chính phủ

+ Áp dụng từ ngày 

1/10/2021-30/9/2022 

giảm mức đóng BHTN 

còn 0% theo quyết định 

số 28/2021/QĐ-TTg ngày 

1/10/2021 của Thủ tướng 

Người 1

II 34,359,893

a Bảo hộ lao động 697,500

5

Khẩu trang than 

hoạt tính 

NeoMax

Xuất xứ: Việt 

Nam. Nguyên liệu 

nhập khẩu, hãng 

sản xuất: Công ty 

CP Tầm Nhìn 

Xuất xứ: Việt Nam. 

Nguyên liệu nhập khẩu, 

hãng sản xuất: Công ty 

CP Tầm Nhìn Mới 

Chiếc 18 2

6
Bao thẻ nhân 

viên da simili

Xuất xứ: Việt 

Nam. Nguyên liệu 

da cao cấp , hãng 

sản xuất và cung 

cấp: Công ty EO 

Việt Nam 

Xuất xứ: Việt Nam. 

Nguyên liệu da cao cấp , 

hãng sản xuất và cung 

cấp: Công ty EO Việt 

Nam 

Chiếc 18 12

BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ 

(3.284.900 đồng x 23,5%)  

Chi phí dụng cụ, trang thiết bị 
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Quần áo bảo hộ 

lao động các 

sire S,M,L, XL: 

+ Mùa đông: 

chất liệu vải 

pangrim trong 

lót nỉ + Mùa hè: 

chất liệu thun 

co giãn

Xuất xứ: Việt 

Nam, Chất liệu: 

mùa hè; thun co 

giãn. Mùa đông; 

vải pangrim trong 

lót nỉ, sản xuất và 

cung cấp: Công ty 

CP may Nam 

định 2

Xuất xứ: Việt Nam, Chất 

liệu: mùa hè; thun co 

giãn. Mùa đông; vải 

pangrim trong lót nỉ, sản 

xuất và cung cấp: Công ty 

CP may Nam định 2

Bộ 36 12

b

Máy móc, 

dụng cụ, thiết 

bị tính khấu 

hao 

Máy được đặt tại 

công trình và 

phục vụ 30/30 

ngày / tháng  

Máy được đặt tại công 

trình và phục vụ 30/30 

ngày / tháng  
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Máy chà sàn 

liên hợp Clepro 

C50E

Thông số KT: 

Động cơ bàn chải 

chà 750W, động 

cơ máy hút 

1000W, chiều dài 

dây điện 18m, tốc 

độ vòng quay 148 

vòng/phút, khả  

năng làm sạch 

1,910m2/h, đường 

kính bàn chải 

455mm, dung tích 

bình nước bẩn 

31,3L, bình nước 

sạch 27,8L; 

Nguồn điện 

áp220V - 240V / 

50Hz - 60Hz; 

Thương hiệuItaly; 

Sản xuất tại 

Trung Quốc; Bảo 

hành18 tháng

Thông số KT: Động cơ 

bàn chải chà 750W, động 

cơ máy hút 1000W, chiều 

dài dây điện 18m, tốc độ 

vòng quay 148 vòng/phút, 

khả  năng làm sạch 

1,910m2/h, đường kính 

bàn chải 455mm, dung 

tích bình nước bẩn 31,3L, 

bình nước sạch 27,8L; 

Nguồn điện áp220V - 

240V / 50Hz - 60Hz; 

Thương hiệuItaly; Sản 

xuất tạiTrung Quốc; Bảo 

hành18 tháng

Chiếc 5 35
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Xe đẩy vắt cây 

lau nhà Hiclean 

HC 086

Thông số KT: 

dung tích 50 lít, 

có 2 thùng chứa 

nước, kích thước 

53*81*48cm, Cấu 

tạo: Ngăn nước 

sạch, ngăn nước 

dơ, bộ phận ép 

cây lau nhà, 4 

bánh xe di 

chuyển,  Ứng 

dụng: làm vệ sinh 

gia đình, khách 

sạn, bệnh viện,…

Thông số KT: dung tích 

50 lít, có 2 thùng chứa 

nước, kích thước 

53*81*48cm, Cấu tạo: 

Ngăn nước sạch, ngăn 

nước dơ, bộ phận ép cây 

lau nhà, 4 bánh xe di 

chuyển,  Ứng dụng: làm 

vệ sinh gia đình, khách 

sạn, bệnh viện,…

Chiếc 8 12

10
Thang nhôm rút 

chữ A 3.8m

Thông số KT:  

Danh mục Thang 

nhôm chữ A; 

Hãng sản xuất Hà 

Như; Xuất xứ 

Trung Quốc; 

Chiều cao chữ A 

thu gọn / kéo dài 

0,7 m / 3.8 m 

(Không bật thẳng 

chữ I); Trọng 

Lượng 21.0 Kg ( 

số bậc 13); Tải 

Trọng 120-

150Kg; Chất Liệu 

Thông số KT:  Danh mục 

Thang nhôm chữ A; Hãng 

sản xuất Hà Như; Xuất xứ 

Trung Quốc; Chiều cao 

chữ A thu gọn / kéo dài 

0,7 m / 3.8 m (Không bật 

thẳng chữ I); Trọng 

Lượng 21.0 Kg ( số bậc 

13); Tải Trọng 120-

150Kg; Chất Liệu Nhôm 

hợp kim

Chiếc 5 25
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Bộ cây lau nhà 

360 độ Thái lan 

Thông số KT: 

Chất liệu thùng 

lau bằng Nhựa PP 

và ABS, cây lau 

dẻo và siêu bền, 

khó bay màu khi 

tiếp súc với môi 

trường thường 

xuyên; Thân 

câylau bằng thép 

không gỉ, có tay 

cầm bằng nhựa 

cứng giúp dể dàng 

cầm nắm khi thao 

tác đẩy; Bông lau 

bằng sợi 

Microfiber siêu 

thấm nước và đặc 

biết rất bền bỉ. Có 

2 màu trắng và 

tím; Kích thước 

thùng: 

46.5x31x28.5cm; 

Trọng lượng cây 

lau nhà: 2,5kg; 

Sản xuất theo tiêu 

Thông số KT: Chất liệu 

thùng lau bằng Nhựa PP 

và ABS, cây lau dẻo và 

siêu bền, khó bay màu khi 

tiếp súc với môi trường 

thường xuyên; Thân 

câylau bằng thép không 

gỉ, có tay cầm bằng nhựa 

cứng giúp dể dàng cầm 

nắm khi thao tác đẩy; 

Bông lau bằng sợi 

Microfiber siêu thấm 

nước và đặc biết rất bền 

bỉ. Có 2 màu trắng và tím; 

Kích thước thùng: 

46.5x31x28.5cm; Trọng 

lượng cây lau nhà: 2,5kg; 

Sản xuất theo tiêu chuẩn 

và công nghệ Thái Lan; 

Có bánh xe dể dành di 

chuyển, tay xách dày và 

chắc chắn; Có bánh xe dể 

dành di chuyển, tay xách 

dày và chắc chắn; Sản 

xuất và gia công tại Kim 

Duy Linh, Việt Nam

Chiếc 18 6
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Cây lạu bụi khô 

inox toàn phần 

60cm 

Thông số KT: 

Kích thước tấm 

lau : bản 60cm x 

cán dài 145cm; 

Chất liệu : tấm 

lau sợi cotton siêu 

hút bụi và thấm 

hút nước; Cán và 

khung bản lau 

bằng inox cao 

cấp; Cán và 

khung bản lau 

bằng inox cao 

cấp; Thiết kế 

dạng khóa bấm, 

chỉ với thao tác 

bấm nhẹ để tháo 

ráp tấm lau nhanh 

chóng; Xuất xứ: 

Việt Nam; sản 

Thông số KT: Kích thước 

tấm lau : bản 60cm x cán 

dài 145cm; Chất liệu : 

tấm lau sợi cotton siêu hút 

bụi và thấm hút nước; 

Cán và khung bản lau 

bằng inox cao cấp; Cán và 

khung bản lau bằng inox 

cao cấp; Thiết kế dạng 

khóa bấm, chỉ với thao 

tác bấm nhẹ để tháo ráp 

tấm lau nhanh chóng; 

Xuất xứ: Việt Nam; sản 

suất và cung cấp CT thiết 

bị Á Châu 

Chiếc 18 6
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Cây gạt nước 

sàn khung thép 

55cm 

Thông số KT: 

Cán:  Bằng hợp 

kim nhôm; Khung 

nẹp:   Bằng thép 

chịu lực tốt; Lưỡi 

gạt:  Bằng mút 

xốp cao su kép; 

Kích thước:  Bàn 

dài 55cm, cán dài 

1,2m; Xuất xứ: 

Hàng nhập khẩu; 

nhà cung cấp Lan 

Anh 

Thông số KT: Cán:  Bằng 

hợp kim nhôm; Khung 

nẹp:   Bằng thép chịu lực 

tốt; Lưỡi gạt:  Bằng mút 

xốp cao su kép; Kích 

thước:  Bàn dài 55cm, cán 

dài 1,2m; Xuất xứ: Hàng 

nhập khẩu; nhà cung cấp 

Lan Anh 

Chiếc 18 6

14

Bông lau kính 

thay thế 35cm 

Unger

Thông số KT: 

Kích thước: 

35cm; Chất liệu: 

100% sợi bông, 

sợi cotton cao 

cấp; Xuất xứ: 

Hàng nhập khẩu 

chính hãng từ 

Đức; nhà cung 

cấp: Clean mart

Thông số KT: Kích 

thước: 35cm; Chất liệu: 

100% sợi bông, sợi cotton 

cao cấp; Xuất xứ: Hàng 

nhập khẩu chính hãng từ 

Đức; nhà cung cấp: Clean 

mart

Bộ 18 6
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Tay gạt kính 

Kitimop

Thông số KT: 

Mã:  C-067B; 

Kích thước:   35 

cm; Tay cầm:  

Inox được bọc 

cao su; Lưỡi gạt 

kính:  Cao su; 

Chức năng:  Gạt 

sạch nước bẩn 

trên kính; Xuất 

xứ:  Hàng nhập 

khẩu; nhà cung 

cấp Lan Anh

Thông số KT: Mã:  C-

067B; Kích thước:   35 

cm; Tay cầm:  Inox được 

bọc cao su; Lưỡi gạt kính:  

Cao su; Chức năng:  Gạt 

sạch nước bẩn trên kính; 

Xuất xứ:  Hàng nhập 

khẩu; nhà cung cấp Lan 

Anh

Chiếc 18 6

16

Chổi quét mạng 

nhện 2,5m rút 

gọn 

Thông số KT: 

Chất liệu: INOX 

201, nhựa ABS; 

Thân chổi dài có 

thể điều chỉnh 

linh hoạt độ dài từ 

: 110 - 250 cm; 

Thân chổi là 03 

ống INOX dày, 

chắc chắn, Khóa 

ống bằng nhựa 

ABS cứng. Xuất 

sứ: Việt Nam; nhà 

cung cấp: Song 

Long

Thông số KT: Chất liệu: 

INOX 201, nhựa ABS; 

Thân chổi dài có thể điều 

chỉnh linh hoạt độ dài từ : 

110 - 250 cm; Thân chổi 

là 03 ống INOX dày, chắc 

chắn, Khóa ống bằng 

nhựa ABS cứng. Xuất sứ: 

Việt Nam; nhà cung cấp: 

Song Long

Chiếc 18 6
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Xô nhựa Song 

Long 

Thông số KT: Xô 

tròn, 10 lít, cao 

50cm, đường kính 

35cm, nhựa màu 

đỏ dày, dai, xuất 

xứ Việt Nam; nhà 

cung cấp Song 

Long

Thông số KT: Xô tròn, 10 

lít, cao 50cm, đường kính 

35cm, nhựa màu đỏ dày, 

dai, xuất xứ Việt Nam; 

nhà cung cấp Song Long
Chiếc 18 6

18

Găng tay cao su 

Nam Long size 

M - 35cm 

Thương hiệu Nam 

Long - Hàng Việt 

Nam chất lượng 

cao, Tiêu chuẩn 

chất lượng: ISO 

9001:2015, 

QUATEST 3, Độ 

dài: 350 mm, Độ 

dày : 52 (x 

0,01mm), 100% 

cao su thiên 

nhiên, Được xử lý 

chống khuẩn, 

không nấm mốc, 

Thương hiệu Nam Long - 

Hàng Việt Nam chất 

lượng cao, Tiêu chuẩn 

chất lượng: ISO 

9001:2015, QUATEST 3, 

Độ dài: 350 mm, Độ dày : 

52 (x 0,01mm), 100% cao 

su thiên nhiên, Được xử 

lý chống khuẩn, không 

nấm mốc, khử mùi, ….

Chiếc 18
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Ủng cao su 

Thùy Dương 

Thông số KT: 

Ủng nhựa màu 

đen; Chất liệu 

nhựa PVC cao 

cấp;  Kiểu dáng 

đế ủng được thiết 

kế chống trơn 

trượt tối đa; Bảo 

vệ chân khi làm 

việc trong môi 

trường nước, sình 

lầy, trơn trượt; 

Bên trong ủng có 

lót vớ; Dễ dàng 

và thoải mái khi 

sử dụng; Công ty 

TNHH TM - SX 

Bảo hộ lao động 

Thùy Dương là 

công ty chuyên 

sản xuất và cung 

Thông số KT: Ủng nhựa 

màu đen; Chất liệu nhựa 

PVC cao cấp;  Kiểu dáng 

đế ủng được thiết kế 

chống trơn trượt tối đa; 

Bảo vệ chân khi làm việc 

trong môi trường nước, 

sình lầy, trơn trượt; Bên 

trong ủng có lót vớ; Dễ 

dàng và thoải mái khi sử 

dụng; Công ty TNHH TM 

- SX Bảo hộ lao động 

Thùy Dương là công ty 

chuyên sản xuất và cung 

ứng

Đôi 18 6

20
Xẻng xúc đất 

inox 

Thông số KT: 

Nhà sản xuất: C-

Mart; Quy cách 

820mm, xuất xứ 

Thông số KT: Nhà sản 

xuất: C-Mart; Quy cách 

820mm, xuất xứ Việt 

Nam 

Chiếc 3 12

c Vật tư mau hỏng thay thế hàng 
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Cây phất trần 

lau bụi đa năng 

Thông số KT: 

Cán nhựa, bông 

lau bằng nilon sợi 

mảnh, dài 30-

50cm, xuất xứ 

Việt Nam, sản 

xuất Song Long 

Thông số KT: Cán nhựa, 

bông lau bằng nilon sợi 

mảnh, dài 30-50cm, xuất 

xứ Việt Nam, sản xuất 

Song Long Chiếc 18

22
Bàn chải cọ nhà 

vệ sinh cong 

Thông số KT: 

Cán nhựa, chổi 

cước, dài 45cm, 

xuất xứ Việt 

Nam, sản xuất 

Song Long 

Thông số KT: Cán nhựa, 

chổi cước, dài 45cm, xuất 

xứ Việt Nam, sản xuất 

Song Long 
Chiếc 18

23

Bông lau sàn 

nhà omega Mop 

thay thế 

Thông số KT: 

Chất liệu Sợi Ru-

Microfiber, Nhựa 

PP; Kích thước 

15.8 cm; có đĩa 

nhựa xoay; sản 

xuất Việt Nam, 

cung cấp cty 

AEON Việt Nam 

Thông số KT: Chất liệu 

Sợi Ru-Microfiber, Nhựa 

PP; Kích thước 15.8 cm; 

có đĩa nhựa xoay; sản 

xuất Việt Nam, cung cấp 

cty AEON Việt Nam 

Chiếc 18

24
Chổi đót cán 

nhựa 

Thông số KT: 

Cán Nhựa siêu 

bền, đót chất 

lượng, cung cấp 

Ohi@Ma HM - 

1518, sản xuất: 

Việt Nam 

Thông số KT: Cán Nhựa 

siêu bền, đót chất lượng, 

cung cấp Ohi@Ma HM - 

1518, sản xuất: Việt Nam 
Chiếc 18
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Chổi nhựa quét 

nhà Song Long 

Thông số KT: 

Cán nhựa, chổi 

cước, dài 120cm, 

xuất xứ Việt 

Nam, sản xuất 

Thông số KT: Cán nhựa, 

chổi cước, dài 120cm, 

xuất xứ Việt Nam, sản 

xuất Song Long 

Chiếc 18

26

Chổi nhựa quét 

nước Song 

Long 

Thông số KT: 

Cán nhựa, chổi 

cước sợi mảnh , 

dài 120cm, xuất 

xứ Việt Nam, sản 

xuất Song Long 

Thông số KT: Cán nhựa, 

chổi cước sợi mảnh , dài 

120cm, xuất xứ Việt 

Nam, sản xuất Song Long 
Chiếc 18

27
Khăn lau đa 

năng 

Thông số KT: 

Chất liệu 

Microfiber, kích 

thước 25x25cm, 

xuất xứ Việt 

Nam, sản xuất cty 

Dệt may Phong 

Phú 

Thông số KT: Chất liệu 

Microfiber, kích thước 

25x25cm, xuất xứ Việt 

Nam, sản xuất cty Dệt 

may Phong Phú 

Chiếc 36

28
Hót rác tôn cán 

dài 

Thông số KT: 

Chất liệu tôn cán, 

kích thước 

25x35cm, cán gỗ 

dài 1m, xuất xứ 

Việt Nam, cung 

cấp Song Long 

Tuyên Quang 

Thông số KT: Chất liệu 

tôn cán, kích thước 

25x35cm, cán gỗ dài 1m, 

xuất xứ Việt Nam, cung 

cấp Song Long Tuyên 

Quang 

Chiếc 18

d
Chi phí hóa 

chất 

29
Bột giặt omo 

tinh dầu thơm 

xuất xứ: Việt 

Nam; hãng sản 

xuất Univer

xuất xứ: Việt Nam; hãng 

sản xuất Univer Kg 100



30
Xà phòng 

lifebuoy

xuất xứ: Việt 

Nam; hãng sản 

xuất Univer

xuất xứ: Việt Nam; hãng 

sản xuất Univer Bánh 20

31

Nước xả vải 

comfort (3,2 

lít/túi)

xuất xứ: Việt 

Nam; hãng sản 

xuất Univer

xuất xứ: Việt Nam; hãng 

sản xuất Univer Túi 2

32
Nước lau sàn 

gift

xuất xứ: Việt 

Nam; hãng sản 

xuất Gift

xuất xứ: Việt Nam; hãng 

sản xuất Gift Thùng 3.5

33
Nước tẩy bồn 

cầu gift

xuất xứ: Việt 

Nam; hãng sản 

xuất Gift

xuất xứ: Việt Nam; hãng 

sản xuất Gift Thùng 3.5

34

Hóa chất tẩy rửa 

và đánh bóng 

inox 

xuất xứ 

Singapore; hãng 

sản xuất Klenco

xuất xứ Singapore; hãng 

sản xuất Klenco
Lít 20

35
Hóa chất tẩy rửa 

kính sạch sáng 

xuất xứ 

Singapore; hãng 

sản xuất Klenco

xuất xứ Singapore; hãng 

sản xuất Klenco Lít 10

36
Tinh dầu quế 

Kepha 1000ml

xuất xứ Việt 

Nam; đơn vị chiết 

xuất Kepha

xuất xứ Việt Nam; đơn vị 

chiết xuất Kepha Chai 1

37
Tinh dầu sả 

chanh 1000ml

Xuất xứ Việt 

Nam; đơn vị chiết 

xuất Yên Bái 

Xuất xứ Việt Nam; đơn vị 

chiết xuất Yên Bái Chai 1

38
Hóa chất tẩy rửa 

(javen tẩy trắng)

xuất xứ Việt 

Nam; hãng sản 

xuất Mỹ Hảo

xuất xứ Việt Nam; hãng 

sản xuất Mỹ Hảo Lít 95



39

Túi nilon các 

loại (phân loại 

rác)

xuất xứ Việt 

Nam; nơi sản xuất 

doanh nghiệp tư 

nhân Việt Hiên

xuất xứ Việt Nam; nơi 

sản xuất doanh nghiệp tư 

nhân Việt Hiên Kg 90

*

*

*

B Tháng 12

Tổng chi phí vệ sinh 1 tháng sau 

thuế
TỔNG CHI PHÍ 12 THÁNG

Tổng chi phí vệ sinh trước thuế 

(I+II)

Thuế GTGT 8%


